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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN NGÀNH NĂM 2021
I.BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Sản xuất năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Ngành nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, có hiệu quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị; ngành Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn hơn, có sự liên kết với doanh nghiệp,… tạo sản phẩm hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng nông-lâm-thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tạo thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát.

* Tốc độ tăng trưởng nông - lâm - ngư nghiệp năm 2020 dự kiến ước đạt 4,0%; 

-Tỷ lệ độ che phủ rừng:  dự kiến cuối năm 2020: 50,1%. 
- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020: ước đạt 95%

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: năm 2020 dự kiến có 8- 9 xã về đích đạt 55-57/101 xã sau sáp nhập hành chính (đạt 54,5 - 56,4%)  Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Cam Chính, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy).

2.Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể.

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển lĩnh vực trồng trọt.

Năm 2020, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chịu tác động lớn của Biến đổi khí hậu cũng như sự bùng phát dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng đến tình hình tổ chức sản xuất của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự chủ động và sáng tạo trong công tác tổ chức, chỉ đạo sản xuất của các cơ quan chuyên môn, năm 2020 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất. Cụ thể:

- Sản lượng lương thực ước đạt: 28,9 vạn tấn (đạt 111% KH, KH 26 vạn tấn) cao hơn 2.740 tấn so với năm 2019;

- Diện tích các cây công nghiệp dài ngày dự kiến đến hết năm 2020: Cao su dự kiến đạt 19.325 ha (đạt 92,02% KH ). Cây cà phê: dự kiến đạt 5.000 ha (đạt 94,3%KH). Cây hồ tiêu:  dự kiến đạt 2.570 ha (vượt 3,2% KH). 
- Diện tích lúa chất lượng cao:  dự kiến đạt 38.000 ha (vượt 90% KH). 
- Các đối tượng cây trồng ngắn ngày dự kiến đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra của năm 2020 như: sắn, rau, đậu các loại.

- Các mô hình liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản của tỉnh, tạo nguồn lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:

+ Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ Lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao và sản xuất lúa giống (quy mô gần 700 ha/năm) đảm bảo hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất cũng như nâng cao giá trị cho ngành hàng lúa gạo của tỉnh, từng bước xây dựng thương hiệu Gạo Quảng Trị trên thị trường;

+ Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chanh leo (dự kiến cuối năm 2020 đạt trên 80ha). Liên kết này đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân (thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng rừng), đây là mô hình dự kiến tạo hiệu ứng lan tỏa lớn trong thời gian tới;

+ Một số liên kết khác như: Nhóm hộ sản xuất cà phê sạch (1.000 ha); liên kết sản xuất Hồ tiêu hữu cơ (hơn 100 ha), Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sắn tại Hướng Hóa (hơn 4.500 ha), Liên kết sản xuât, chế biến và tiêu thụ dược liệu tại Cam Lộ, Đakrông…(289 ha)… đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị của ngành nông nghiệp trên địa bàn cũng như thúc đẩy xây dựng Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) cũng như thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất lĩnh vực chăn nuôi.
- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong giá trị ngành nông nghiệp: dự kiến năm 2020: 31,68%, không đạt kế hoạch đề ra, do dịch tả lợn châu Phi làm giảm nguồn cung thịt lợn.

Tình hình sản xuất chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), dịch Lở mồm long móng (LMLM) vẫn xảy ra và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao và do tác động của dịch COVID-19; giá sản phẩm chăn nuôi nhiều biến động. Công tác phát triển chăn nuôi, đặc biệt là việc tái đàn, tăng đàn lợn gặp rất nhiều khó khăn do nguồn giống lợn khan hiếm, giá con giống cao và bệnh DTLCP vẫn xảy ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu: 22.403 con, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2019;Đàn bò: 56.568 con, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2019; Đàn gia cầm: 3.480.000 con, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019;Đàn lợn: 154.226 con, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 20.500 tấn, giảm 5,29% so với cùng kỳ năm 2019.Tỷ lệ đàn bò lai đạt 55,8%.
Trong chăn nuôi lợn, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng, có xu hướng giảm đàn, giá thịt lợn hơi tháng 6 dao động mức 85.000 - 90.000đ/kg thịt lợn hơi. Cơ cấu hình thức sản xuất chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2020 vẫn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ; chăn nuôi trang trại, mô hình liên kết trong sản xuất trong chăn nuôi lợn (như hợp tác xã, trang trại gia công) vẫn duy trì, tuy nhiên quy mô chăn nuôi vẫn còn nhỏ. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020 tình hình chăn nuôi lợn còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong chăn nuôi bò tuy tổng đàn giảm nhưng chất lượng đàn bò ngày được nâng cao. Chương trình Cải tạo đàn bò đang mang lại hiệu quả thiết thực, hình thức chăn nuôi bò thâm canh kết hợp trồng cỏ phát triển khá tốt. 

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, chăn nuôi gia cầm nông hộ, gia trại an toàn sinh học ngày càng phát triển.

2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển lĩnh vực thủy sản

Tổng sản lượng thủy sản: dự kiến năm 2020: Dự ước năm 2020: tổng sản lượng thủy sản đạt 37.000 tấn, đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó: Khai thác ước đạt 27.000 tấn; Nuôi trồng thủy sản ước đạt 10.000 tấn.

Diện tích nuôi trồng thủy sản: Dự ước năm 2020: đạt 3.500 ha, đạt 88% so với kế hoạch. 

 Sáu tháng đầu năm 2020: tổng sản lượng đạt 19.443 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 52,5% so với kế hoạch, trong đó: khai thác 15.902 tấn, nuôi trồng 3.541 tấn. Sáu tháng đầu năm 2020: diện tích nuôi ước đạt 3.080 ha, bằng 100,6% so với cùng kỳ và bằng 88% so với kế hoạch.

Nuôi trồng thuỷ sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và bền vững; nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học được triển khai, nhân rộng và mang lại hiệu quả
. Đa dạng hóa phương thức và đối tượng nuôi, nhiều phương thức và đối tượng nuôi mới được triển khai và mang lại hiệu quả như: nuôi kết hợp Tôm - Cua, Tôm - Rong câu, cá Đối và Cua,...; đối tượng nuôi mới được áp dụng như: nuôi cá Rô đầu vuông, cá Diêu hồng, cá Chẽm, cá Đối mục, nuôi Lươn trong bể xi măng không bùn, nhờ vậy đã chuyển đổi được cơ cấu nuôi cho vùng nuôi tôm thường xuyên bị dịch bệnh và phát triển các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế, góp phần tăng năng suất, chất lượng, thúc đẩy phát triển phong trào nuôi trồng thuỷ sản. Phát triển nhanh nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên vùng cát
, công nghệ nuôi lồng bè trên sông với các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Đã hình thành một số vùng nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh ven bờ sông Bến Hải, sông Hiếu và vùng cát ở các huyện ven biển. Người nuôi đã từng bước chú trọng đầu tư về giống, tuân thủ quy trình kỹ thuật, thời vụ, mở rộng nhiều hình thức nuôi; phát triển diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh, giảm diện tích nuôi quảng canh, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả. 
Công tác cấp phép khai thác thủy sản thực hiện nghiêm túc. Đã hướng dẫn ngư dân lắp đặt 158 thiết bị giám sát hành trình; mặc dù đã tích cực hướng dẫn đến các chủ tàu, chủ cơ sở thu mua hàng thủy sản về thực hiện xác nhận và chứng nhận thủy sản khai thác, tuy nhiên đến nay chưa có tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đề nghị cấp giấy xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác. Kết quả, năng lực tàu thuyền phát triển nhanh, đặc biệt là khối tàu trên 90cv, số lượng tàu cá dưới 30cv không phát triển; hiện nay, toàn tỉnh có 2.277 chiếc, với tổng công suất 125.165cv
. Trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu được đầu tư ngày càng hiện đại và đồng bộ; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và bảo quản sản phẩm được áp dụng rộng rãi; Nhiều nghề khai thác thủy sản tiên tiến được chuyển giao cho người dân
. Đã ứng dụng các tiến bộ về công nghệ trong sản xuất để giảm chi phí, thời gian góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm sức lao động
. Chất lượng và giá trị sản phẩm sau khai thác được nâng lên. Số tàu tham gia khai thác vùng biển xa ngày càng tăng
. 

2.4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp:

-Tỷ lệ độ che phủ rừng: dự kiến cuối năm 2020: 50,1%. 
- Diện tích rừng trên toàn tỉnh được quản lý và bảo vệ; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ: 39.500 ha/39.500 ha KH.

- Diện tích rừng được quản lý theo hướng bền vững, 120.347,5 ha rừng được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững.

- Trồng rừng tập trung dự kiến đạt khoảng 7.200 ha/ 6.000 ha kế hoạch 

 Diện tích khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng được hỗ trợ vốn ngân sách và nguồn dịch vụ môi trường rừng năm 2020 là 104.194 ha (diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt 58.199 ha). Thông qua công tác khoán bảo vệ rừng đã góp phần nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 hộ gia đình và 24 cộng đồng.

 Đối với rừng phòng hộ, đặc dụng: Hình thức quản lý chủ yếu là giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để khoán bảo vệ rừng, những diện tích chưa giao được quản lý bảo vệ theo trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các cấp. Đối với những diện tích xung yếu, vùng có nguy cơ xâm hại cao được đầu tư hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng từ vốn ngân sách, vốn tài trợ thông qua các chương trình, dự án. Nhìn chung các diện tích rừng, đất rừng phòng hộ, đặc dụng đang được tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ. 

 Đối với rừng sản xuất: Trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng chủ yếu thuộc về các chủ rừng, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh: 6 tháng đầu năm, đã phát hiện và lập biên bản 135 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 125 vụ, khởi tố hình sự 02 vụ, phạt tiền: 937.950.000 đ, lâm sản tịch thu 221,827 m3. Nhìn chung, các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định

 Hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trình phê duyệt và triển khai thực hiện các công trình trồng, chăm sóc rừng; nuôi dưỡng rừng phòng hộ...thuộc Chương trình 886 trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chưa đến thời vụ chính để trồng rừng, tuy nhiên đến nay công tác trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã trồng được 3.482 ha rừng tập trung, đạt 58% kế hoạch năm và 411 nghìn cây phân tán các loại.

2.5. Kết quả phát triển hạ tầng nông nghiệp, năng lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
- Công tác hoàn thiện kết cấu hạ tầng thủy lợi được chú trọng thực hiện đem lại nhiều kết quả rõ nét. Trong đó, năm 2020 với nhiều công trình được xây dựng, nâng cấp (Như: Đập ngăn mặn sông Hiếu; 13 hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn; hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; kiên cố hóa kênh mương;...). Đến nay, với hệ thống hạ tầng thủy lợi cơ bản đồng bộ đã đảm bảo công tác tưới tiêu ổn định, chủ động cho trên 85% diện tích gieo cấy lúa 02 vụ với hơn 50.400ha, tưới cho màu, mạ, cây công nghiệp 2.162 ha, cấp nước cho 1.975ha nuôi trồng thủy sản, tiêu nước đầu, cuối vụ 7.500ha; tiếp tục mở rộng diện tưới cho cây màu, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành, nghề kinh tế khác tạo điều kiện đẩy mạnh thâm canh, giải phóng sức lao động, tăng năng suất góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Triển khai tốt công tác phân cấp quản lý, từng bước kiện toàn bộ máy và hoạt động, nhất là lực lượng quản lý thủy nông cơ sở, với mô hình Tổ hợp tác dùng nước và Ban quản lý thủy nông  huyện. Đồng thời, đã thực hiện tốt việc rà soát ban hành một số cơ chế, chính sách về thủy lợi phù hợp tình hình thực tế; hiện  nay đang hoàn thiện tham mưu ban hành quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, đã thực hiện hiệu quả Chương trình kế hoạch hành động phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh, nâng cao tính chủ động trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu: Tổ chức bộ máy phòng, chống và  giảm nhẹ thiên tai hàng năm đã được củng cố, kiện toàn theo hướng gọn; phân công trách nhiệm và  địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy; tỉnh và các ngành, địa phương đã kịp thời xây dựng phương án ứng phó các loại hình thiên tai ứng với cấp độ rủi ro thiên tai và kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm; hiện  tại đang tập trung hoàn thiện Kế hoạch PCTT cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, đã tập trung và huy động được nhiều nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc nâng cấp, sửa chữa, gia cố các công trình đê điều, các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, khu neo đậu tàu thuyền, di dân tái định cư vùng thiên tai (với hơn 06km đê, 10km kè chống sạt lở được đầu tư, nâng cấp) đảm bảo chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng khả năng chống chịu, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.6. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.
a) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đã chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, cải thiện bộ mặt nông thôn. Nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng liên kết, sản xuất hàng hóa có hiệu quả được thực hiện và nhân rộng; thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện; đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao; môi trường nông thôn được bảo vệ và cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự khu vực nông thôn cơ bản được đảm bảo.
Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, lan tỏa, đi vào chiều sâu; phong trào “ Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” được các cấp ủy đảng, các sở, ban ngành và các địa phương triển khai có hiệu quả nhằm chỉ đạo, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.  Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản khó khăn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, người dân thực sự hài lòng với những kết quả mà xây dựng nông thôn mới đã đem lại.

Kết quả thực hiện đến 6/2020: Số xã đã đạt 19 tiêu chí: 51 xã, trong đó có 49 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 48,5% số xã);   Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là: 16 xã (chiếm 15,8% số xã);  Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 12 xã (chiếm 11,8% số xã);  Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 20 xã, đạt 19,8%;  số tiêu chí đạt bình quân là 15,65 tiêu chí/xã; có 1 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới;  03 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.
Dự kiến năm 2020 toàn tỉnh có thêm 6-8 xã đạt chuẩn, nâng số xã lên 55-57/101 xã (chiếm 54,5- 56,4%).

b) Chương trình bố trí dân cư


  - Triển khai thực hiện kế hoạch chương trình bố trí dân cư năm 2020:


+ Bố trí ổn định dân cư: Kế hoạch năm 2020 bố trí 55 hộ, Ước thực hiện năm 2020: Giải ngân 100% vốn giao.

      + Công trình hỗ trợ cộng đồng:  Công trình cấp nước sinh hoạt  xã Triệu Ái (giai đoạn 2). Hiện đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công tháng 8/2020.


- Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị:  Tiếp tục bám sát hiện trường, chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục đường giao thông (tuyến chính T1, T2, T3, T4, T5, T6) và tuyến T6, T7, T8, T9, hệ thống cấp điện sinh hoạt; công trình cấp nước sinh hoạt. Hiện nay,  đang phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong năm 2020 để bố trí dân cư vào vùng dự án.


c) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Phối hợp với các huyện, thị triển khai kiểm tra, giám sát nguồn vốn giảm nghèo tại 12 xã bãi ngang ven biển.

-  Đã triển khai thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (Thực hiện Quyết định số 3702/QĐ- UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị) cho các địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC LĨNH VỰC KHÁC.
1.Công tác phát triển khoa học khoa học - công nghệ và khuyến nông.

Xác định Khoa học công nghệ là khâu đột phá  góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được chuyển giao trên diện rộng như: 

· Thâm canh lạc cải tiến mật độ dày 45 cây/m2, kết hợp phủ bạt nilon và tưới phun mưa áp lực thấp; “1 phải 5 giảm” trên lúa, IPM trên lúa, cây trồng cạn và cây công nghiệp dài ngày; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (Tưới nhỏ giọt, Thủy canh, nhà lưới, thử nghiệm bón phân, thuốc BVTV bằng thiết bị không người lái...) sản xuất rau, hoa, củ, quả; canh tác rau theo tiêu chuẩn VietGAP, Canh tác tự nhiên... canh tác theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, canh tác an tòan sinh học, an toàn thực phẩm, hữu cơ... 
· Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
· Tỉnh đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo nghiệm và tìm chọn được nhiều giống cây trồng mới để bổ sung vào sản xuất với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của người sản xuất. Nhiều giống cây trồng mới như: giống lúa (Thiên ưu 8, RVT, ST24, TBR225, TBR279, HN6, Đài Thơm 8…), giống ngô (HN88, HN68, MX10, CP888, CP333), giống sắn mới (KM140, SM937-26…) đã được khảo nghiệm và cơ cấu bổ sung vào bộ giống chủ lực của tỉnh. Tỷ lệ sử dụng giống đảm bảo phẩm cấp, giống xác nhận năm 2020 đạt trên 90%. Nhiều giống cây trồng mới được nhập nội và khẳng định có hiệu quả trên vùng đất tỉnh Quảng Trị như: Giống chuối Úc, giống Chanh leo Đài Nông 1, giống giống Cam Vân du, Valencia, Quýt PQ1, Bưới da xanh, Bưởi diễn, Bưởi tiến vua, Giống ổi (Đài loan, không hạt…), Sầu riêng, Bơ 034…

- Trong nuôi trồng thủy sản, đã triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất sản lượng,...

2. Công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp.

 Đến nay, toàn tỉnh có 295 hợp tác xã nông nghiệp và 01 Liên hiệp HTX NN hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Kết quả phân loại hợp tác xã theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: Có 16 % loại tốt, 33,8% loại khá, 45,6% loại trung bình và 4,6% loại yếu.
  Qua 02 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 30 Hợp tác xã được công nhận đạt tiêu chí kiểu mới, trong đó có 10 HTX đạt tiêu chí năm 2018 và 20 HTX đạt tiêu chí năm 2019. Đây là 30 hợp tác xã đầu tiên của tỉnh đã có những thành tích nổi bật, những bước đi mới, cách làm hay và đạt được những kết quả cao trong xây dựng và phát triển hợp tác xã, đem lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, phấn  đấu xây dựng thêm 20 hợp tác xã nông nghiệp đạt tiêu chí kiểu mới.



 Hỗ trợ xây dựng Cơ sở hạ tầng của HTX, năm 2020, UBND tỉnh phân bổ 12.990 triệu đồng để hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp, Chi cục đã rà soát, lựa chọn các danh mục công trình phù hợp với quy định và gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Tổ chức đưa sản phẩm các hợp tác xã tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Đầu mối kết nối, tư vấn, giới thiệu các hợp tác xã tham gia các hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các Hội nghị trong và ngoài tỉnh đối với các nhóm sản phẩm như: Hồ tiêu cùa (HTX Tiêu cùa), cà phê khe sanh (HTX Công Bằng Sa Mù), ném Vĩnh Kim (HTX Vĩnh Kim), dưa dấu, dược liệu, lúa gạo...Thông qua các hội chợ này, các sản phẩm đặc sản của các hợp tác xã được giới thiệu và quảng bá trong cả nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường cho các sản phẩm.

3. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Diện tích ứng dụng KHCN mới vào sản xuất ngày càng tăng, năm 2020 nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao được áp dụng trên địa bàn với tổng diện tích hơn 10 ha (Rau thủy canh, Sản xuất rau, củ, quả trong nhà màng kết hợp tưới nhỏ giọt,...có 19 nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; có 20 cơ sở, sản xuất rau củ quả được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm; 16,05 ha được chứng nhận VietGAP. 
Thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT tại 65 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản. Kết quả: Xếp loại B: 57 cơ sở;  Xếp loại C: 02 cơ sở;06 cơ sở ngừng, tạm ngừng hoạt động.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 22 cơ sở (cấp  lại 7 cơ sở). Tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đã cấp đến nay 322/405 cơ sở (trong đó 372 cơ sở đang hoạt động, 33 cơ sở tạm ngừng hoạt động) 
Trong đó, có 378 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản . Đa số các cơ sở đã chấp hành tốt các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm, một số ít cơ sở do tính chất mùa vụ cộng, mới đi vào sản xuất, chưa hiểu rõ các quy định nên giấy chưa làm thủ tục để được kiểm tra cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 
4. Công tác phát triển nâng cao nguồn nhân lực.

Chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực: Năm 2020, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ vốn với kinh phí 185 triệu đồng để hỗ trợ cho 05 HTX thí điểm đưa cán bộ có trình độ về làm việc tại các hợp tác xã. 

Tổng kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh là: 3.706,97 triệu đồng ( Ba tỷ bảy trăm lẽ sáu triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn), đào tạo cho 99 lớp với 2.594 học viên tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh
5. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý.

 Công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; sắp xếp tinh gọn bộ máy luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, mặt khác kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; bám sát hướng dẫn của bộ ngành Trung ương và của Tỉnh, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch do vậy đã tạo được sự đồng thuận cao của CCVC và người lao động. 

Xác định công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo và tin nhắn thông báo nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và tổ chức
6. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 theo từng nguồn vốn:
6.1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các chương trình, dự án thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý với tổng nguồn vốn 476,8 tỷ đồng. Trong đó:

a. Phân chia theo nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 444,157 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 313,681 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 126,329 tỷ đồng;

+ Vay lại: 4,165 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương: 23,625 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 7,648 tỷ đồng:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 21,509 tỷ đồng;

b. Phân chia theo chủ đầu tư:

b.1. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: 195,997 tỷ đồng:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 180,344 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 55,850 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 120,329 tỷ đồng;

+ Vay lại: 4,165 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương: 15,653 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 7,648 tỷ đồng:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 8,005 tỷ đồng;

b.2. Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: 280,803 tỷ đồng:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 263,831 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 257,831 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn ODA: 6,0 tỷ đồng;

- Nguồn ngân sách địa phương: 16,972 tỷ đồng; Trong đó:

+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 16,972 tỷ đồng;

6.2. Công tác giải ngân:

Công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để các dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; tạo điệu kiện thuận lợi trong các khâu kiểm soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Do đó, hiện nay các chương trình, dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư đều giải ngân đúng theo tinh thần của Nghị Quyết số 35/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết công tác giải ngân có phủ biểu kèm theo)

6.3. Tình hình thực hiện và kết quả đạt được:
Thực hiện các Kế hoạch, chỉ thị và Quyết định của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh; Nhằm phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm thuộc tất cả các nguồn vốn đã được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 623/TTg-KTTh ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xác định rõ đẩy nhanh tiến độ giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đầu tư công cũng như vấn đề xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo các Ban QLDA đôn đốc các nhà thầu, xây lắp huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời gian thuận lợi để thi công, đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công và giải ngân các công trình đạt và vượt kế hoạch… Theo đó, tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án ước đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

6.4. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong triển khai thực hiện:

- Theo quy định của Luật đầu tư công thì công tác chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện vào năm trước của năm kế hoạch. Một số dự án, do đặc thù nên vừa tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, do vậy tạo ra những khó khăn cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án;

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương phân bổ giao kế hoạch hàng năm cho dự án quá ít dẫn đến quá trình đầu tư, chọn tuyến công trình thiết kế cho phù hợp với nguồn vốn giao gặp khó khăn, nhiều công trình chưa được đầu tư thiết kế thực hiện liên tục, nên khi trao thầu hay thi công hoàn thành công trình chưa dứt điểm trong năm và phải đợi kế hoạch vốn năm sau;

- Nguồn vốn được bố trí còn thiếu và chậm so với yêu cầu, vì vậy tiến độ thi công kéo dài, phải giãn, hoãn tiến độ, công tác quản lý khó khăn, công trình hư hỏng xuống cấp do ngừng thi công, hiệu quả đầu tư chậm được phát huy. Đặc biệt đối với các công trình lâm sinh (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng,..), việc bố trí nguồn vốn không liên tục đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vấn đề dân sinh kinh tế cho người dân sống gần rừng.

- Thời gian giao và giải ngân vốn một số dự án ngắn trong khi phải tuân thủ quy trình thủ tục đầu tư xây dựng phải mất nhiều thời gian;

- Một số dự án được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư nhưng không được bố trí vốn vì vậy các đơn vị chuẩn bị dự án khó khăn về tài chính.

6.5. Các giải pháp, kiến nghị để triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020.

Đề nghị bố trí số vốn còn thiếu kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 của các Dự án để công tác triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phát huy hiểu quả của nguồn vốn đầu tư, đồng thời tránh tình trạng nợ đọng XDCB theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt là các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành trong năm 2020 như đã nêu tại phụ lục kèm theo Báo cáo.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, 
NÔNG THÔN NĂM 2021.

I. MỘT SỐ DỰ BÁO CHÍNH

Sản xuất nông nghiệp năm 2021 dự báo gặp nhiều thử thách, khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, dư địa để ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển các thành quả đạt được năm 2020,  tiền đề phát triển trong năm 2021 còn khá lớn, là cơ sở để thực hiện những mục tiêu đột phá trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2021

1. Mục tiêu tổng quát

Huy động các nguồn lực đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững trên cơ sở đổi mới tư duy và phương thức tổ chức sản xuất, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vùng miền để phát triển, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 3-3,5%

- Sản lượng lương thực: 26 vạn tấn;

- Diện tích trồng mới cây công nghiệp dài ngày: 190 ha (Cao su: 20 ha, Cà phê: 150 ha, Hồ tiêu: 20 ha);

- Diện tích cây ăn quả: Tiến hành chuyển đổi từ 150-200 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn quả mới, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 41.500 tấn 

- Trồng rừng tập trung: 7.000ha, cây phân tán 2,5 triệu cây.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng  49,8%

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 95,5% 

- Tổng sản lượng thủy sản đạt 37.500 tấn, trong đó: khai thác 27.000 tấn; nuôi trồng 10.500 tấn;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 3550 ha, trong đó: nuôi nước lợ 1.360ha; nuôi nước ngọt 2190ha.
- Đảm bảo tưới chủ động cho trên 90% diện tích đất trồng lúa 02 vụ, vùng màu và cây công nghiệp 5.500-6.000 ha, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 2.500 ha; ngăn mặn giữ ngọt 15.500 ha; tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư; chủ động tiêu úng 21.500 ha đất sản xuất nông nghiệp: Nâng tần suất đảm bảo tưới của công trình lên trên 85%; 
* Chương trình Quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Dự kiến đến cuối năm 2021 có thêm từ 5-6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 60-62 xã (chiếm tỷ lệ từ 59,4% -61,4%) ???

Cụ thể theo các lĩnh vực như sau:

2.1. Kế hoạch phát triển lĩnh vực trồng trọt.

- Sản lượng lương thực: 26 vạn tấn;

- Diện tích lúa chất lượng cao: 37.000 ha; Diện tích Lúa cánh đồng lớn: 8.500 ha; Diện tích sản xuất hữu cơ, canh tác tự nhiên, sản xuất có liên kết: 1.000 ha;

- Diện tích sắn: 10.500 ha; Diện tích Ngô: 5.000 ha; Diện tích Lạc: 4.000 ha; 

- Diện tích trồng mới cây công nghiệp dài ngày: 190 ha (Cao su: 20 ha, Cà phê: 150 ha, Hồ tiêu: 20 ha);

- Diện tích cây ăn quả: Tiến hành chuyển đổi từ 150-200 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn quả mới, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Tiếp thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt; Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị cao vào sản xuất (Sầu riêng, Bơ 034, dược liệu…);

- Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch sản xuất năm 2021 với những mục tiêu và giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng cánh đồng lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực (lúa chất lượng cao, cây ăn quả đặc sản, dược liệu…) trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực ứng dụng quy trình sản xuất hữu cơ, sạch, có chứng nhận (GAP các loại, chứng nhận hữu cơ, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc…);

- Tăng cường công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thành công mô hình liên kết hợp tác với Công ty CP Nafoods Tây Bắc phát triển chanh leo theo chuỗi giá trị; Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, Tập đoàn Quế Lâm... sản xuất gạo hữu cơ;

2.2. Kế hoạch phát triển lĩnh vực chăn nuôi:
- Đàn trâu tổng số : 
22.200 con

- Đàn bò tổng số:  
62.000 con 

- Đàn lợn tổng số: 
200.000 con 

- Đàn gia cầm  : 
3.700.000 con 

- Sản lượng thịt hơi các loại:  
41.500 tấn 
Thực hiện quyết liệt tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi với các nội dung trọng tâm như tái cơ cấu chăn nuôi theo vùng, điều kiện sinh thái; tái cơ cấu đàn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi; tái cơ cấu phương thức chăn nuôi; tái cơ cấu theo chuỗi giá trị.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung; vị trí xây dựng trang trại, gia trại, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cách xa khu dân cư, nơi tập trung đông người, nguồn nước mặt,... và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo theo quy định.
 Kêu gọi, thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.Tập trung các giải pháp tài đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.
2.3. Kế hoạch phát triển lĩnh vực thủy sản.

- Tổng sản lượng thủy sản đạt 37.500 tấn, trong đó: khai thác 27.000 tấn; nuôi trồng 10.500 tấn;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 3550 ha, trong đó: nuôi nước lợ 1.360ha; nuôi nước ngọt 2190ha.
 Vận động bà con ngư dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản; tìm giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con ngư dân.

 Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Tỉnh; tăng cường công tác đào tạo nghề, máy trưởng, thuyền trưởng cho bà con ngư dân.
 Phát triển mô hình khai thác thủy sản theo hình thức tổ đội, tổ hợp tác sản xuất trên biển để hỗ trợ sản xuất và góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng mô hình đồng quản lý trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Triển khai thực hiện tốt quy định IUU của Liên minh Châu âu. 
- Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, phương tiện liên lạc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản trên biển. 


- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nghề cá của tỉnh, nhất là hệ thống cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vùng Cửa Việt, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo 100% người điều khiển phương tiện có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định, nhất là bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ thuyền viên.

- Lấy tôm thẻ chân trắng làm con nuôi chủ lực trên cơ sở Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014. Tiếp tục rà soát quy hoạch, để có định hướng phát triển phù hợp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển ngành tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với các Viện, Trường, Doanh nghiệp,… chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến (nuôi tôm trong nhà kính, nuôi tôm theo công nghệ Biofloc, Semi Biofloc, nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học, áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP, Global GAP,…) để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
2.4. Kế hoạch phát triển lĩnh vực lâm nghiệp.

- Trồng rừng tập trung: 
              7.000 ha 

- Trồng cây phân tán: 
               2,5 triệu cây

- Tỷ lệ độ che phủ rừng
                   49,8%
 Xây dựng ngành lâm nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy các lợi thế, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất chất lượng, hiệu quả trong lâm nghiệp. 

 Tập trung quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển thông qua việc khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng.

 Mở rộng vùng nguyên liệu rừng trồng tập trung, rừng trồng kinh doanh gỗ lớn theo hướng quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng, đáp ứng yêu cầu tham gia thị trường gỗ hợp pháp (VPA/FLEGT), tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các thành phần kinh tế vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp để phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn, miền núi và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Kế hoạch về xây dựng Nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.

Dự kiến đến cuối năm 2021 có thêm từ 5-6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 62-63 xã ( chiếm tỷ lệ từ 61,4% -62,4%) 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan toả lớn trong nhân dân, cộng đồng, xã hội; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của cả nước.  Đẩy mạnh phong trào “ Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” do Ban thường vụ tỉnh ủy phát động một cách sâu rộng với những hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

- Tiếp tục nghiên cứu, ban hành khung chính sách của địa phương, kịp thời cụ thể hóa chính sách của Trung ương giai đoạn 2021-2025. Có chính sách hỗ trợ thúc đẩy đối với một số địa phương, lĩnh vực đang còn khó khăn đang cản trở quá trình xây dựng nông thôn mới như xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi khó khăn, công tác bảo vệ môi trường......Tập trung huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãnh phí, chồng chèo các nguồn lực.

- Tập trung chỉ đạo các địa phương đã đạt chuẩn thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như cơ sở hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục. Tổ chức kiểm tra rà soát lại các xã đã được công nhận nông thôn mới, nếu xã có nhiều tiêu chí không duy trì được chất lượng thì có biện pháp kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng cầu.

- Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững, trong đó: Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế...Triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP.

2.6. Kế hoạch về phát triển hạ tầng nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi để phát huy tối đa năng lực phục vụ đa mục tiêu; đảm bảo tưới chủ động cho trên 90% diện tích đất trồng lúa 02 vụ, vùng màu và cây công nghiệp 5.500-6.000 ha, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 2.500 ha; ngăn mặn giữ ngọt 15.500 ha; tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư; chủ động tiêu úng 21.500 ha đất sản xuất nông nghiệp: Nâng tần suất đảm bảo tưới của công trình lên trên 85%; Tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên  tai, đặc biệt hướng đến 100% công trình đập, hồ chứa nước và hệ thống đê, kè  được nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn theo quy định; Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, nhân rộng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, dự kiến triển khai cho 2.000ha trong giai đoạn 2020-2025 có tính đến 2030.
 Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý; tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức để đảm bảo khai thác tối đa, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước, phục vụ có hiệu quả trong sản xuất, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội (công nghiệp, du lịch, dịch vụ...) và không mâu thuẫn với nhu cầu phát triển lâu dài, trong đó ưu tiên  thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi các lưu vực sông, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cấp nước (tưới thông minh, tưới tiết kiệm nước...), tiêu thoát nước, đặc biệt cho cây trồng cạn; chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại hóa, phát triển bền vững. 

 Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện gắn liền việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội với công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và xây dựng nông thôn mới, trong đó tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai (hồ, đập, trạm bơm, kênh, đê điều, kè, công trình nước sạch, nạo vét các trục tiêu, chỉnh trị sông...) đảm bảo phục vụ cấp nước, tiêu nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong phát triển dân sinh, kinh tế, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng nhiễm mặn, chua phèn và khu vực khó khăn, khan hiếm nước.

 Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ công tác chỉ  đạo, điều  hành, ứng phó thiên tai, sự cố; Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1.  Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp  

- Trên cơ sở quy hoạch của ngành đến năm 2020, tiến hành xây dựng các đề án, chương trình cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu lĩnh vưc: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp , thủy sản, thủy lợi.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTHĐ thực hiện chiến lược biển Việt Nam ; Chương trình kế hoạch hành động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu….

- Rà soát, đánh giá lại các quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp phá vỡ quy hoạch, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.
2. Đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ  

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hình thành các vùng chuyên canh tập trung và sản xuất hàng hoá nâng cao giá trị. Đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt  hàng nông, lâm và thuỷ sản; tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT trên cơ sở gia tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác đào tạo nguồn lực, áp dụng khoa học công nghệ cả chiều rộng lẫn chiều sâu Xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu, xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

- Áp dụng mới các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực tưới tiết kiệm nước (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt,...) vào vùng đất cát ven biển.

3. Tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành 

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông. Tập trung vào các nghề mà các địa phương có thế mạnh, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật sản xuất theo hướng bền vững và hiệu quả Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các địa phương cần chủ động lồng ghép các nguồn hỗ trợ như: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

4. Tổ chức tốt đề án tái cơ cấu ngành trên tất cả lĩnh vực: 

4.1 Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn..

 Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, đảm bảo gieo cấy hết diện tích lúa cả hai vụ, sản lượng lương thực đạt 26 vạn tấn. Sử dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao của tỉnh Quảng Trị; tiếp tục đẩy mạnh quá trình áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các khâu làm đất, thu hoạch, chế biến. 

Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi một số vùng đất sản xuất lúa thiếu nước, kém hiệu quả sang sản trồng các loại cây màu có hiệu quả cao hơn như ngô, đậu xanh, rau,... hoặc nuôi trồng thủy sản.
Tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương, quản lý các công trình ngăn mặn chặt chẽ và quản lý nước ở các công trình thuỷ lợi thật tốt để phục vụ sản xuất 

4.2 Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với điều chỉnh quy hoạch sản xuất để phát triển cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
- Thực hiện chương trình tái canh và thâm canh các loại cây công nghiệp: Cao su, cà phê, hồ tiêu gắn với chế biến , thị trường tiêu thụ và  xây dựng thương hiệu hàng hóa.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, các nhân, các thành phần kinh tế, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư vào chế biến nông sản.

4.3 Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.

-  Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư các cơ sở nhân giống của các tổ chức, tư nhân đảm bảo an toàn dịch bệnh, hợp chuẩn hợp quy nhằm chủ động con giống tại chỗ, đảm bảo chất lượng và an toàn dịch bệnh và đẩy mạnh tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.

- Rà soát lại quy hoạch phát triển tổng đàn lợn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung, tăng cường liên kết để giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Nâng cao ý thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường của người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ. 
- Tuyên truyền và vận động thực hiện tốt Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Nâng cao năng lực hệ thống thú y, nhất là mạng lưới thú y cơ sở.

4.4 Đẩy mạnh phát triển vốn rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp gắn với công tác bảo vệ rừng

- Tiếp tục triển khai rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất;

- Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng đến tận hộ nông dân để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc rừng. Khai thác gỗ rừng trồng, lâm sản ngoài gỗ một cách hợp lý và bền vững.

- Đẩy mạnh việc trồng rừng theo tiêu chuẩn, tiêu chí của FSC; Thực hiện tốt chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định; Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
- Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất. Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ dăm sang kinh doanh gỗ lớn (xẻ); Mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn (xẻ) và cấp chứng chỉ rừng.

- Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các hộ gia đình trồng rừng quy mô nhỏ.

- Tập trung, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong lâm nghiệp, tạo động lực, đòn bẩy để phát triển lâm nghiệp

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển rừng đến toàn xã hội. Huy động các nguồn vốn từ ngân sách, vốn hỗ trợ, vốn vay của các tổ chức quốc tế để bảo vệ và phát triển rừng.

4.5 Phát triển thuỷ sản thành ngành kinh tế mạnh, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn môi trường nuôi thuỷ sản.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về công tác khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; cơ cấu lại lực lượng tàu thuyền theo hướng hiên đại, từng bước cắt giảm và không phát triển khối tàu dưới 12m.

- Vận động bà con ngư dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản; tìm giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con ngư dân.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Tỉnh; tăng cường công tác đào tạo nghề, máy trưởng, thuyền trưởng cho bà con ngư dân.
- Phát triển mô hình khai thác thủy sản theo hình thức tổ đội, tổ hợp tác sản xuất trên biển để hỗ trợ sản xuất và góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng mô hình đồng quản lý trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Triển khai thực hiện tốt quy định IUU của Liên minh Châu âu. 
- Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, phương tiện liên lạc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản trên biển. 


- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nghề cá của tỉnh, nhất là hệ thống cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vùng Cửa Việt, Cửa Tùng và đảo Cồn Cỏ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo 100% người điều khiển phương tiện có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định, nhất là bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ thuyền viên.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển ngành tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với các Viện, Trường, Doanh nghiệp,… chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến (nuôi tôm trong nhà kính, nuôi tôm theo công nghệ Biofloc, Semi Biofloc, nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học, áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP, Global GAP,…) để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
- Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế thủy sản; tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản.

4.6 Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cân các dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ sản xuất.

- Tranh thủ mọi nguồn lực cho chương trình bố trí dân cư các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

- Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

- Có chính sách hỗ trợ về vốn cho nông dân phát triển sản xuất; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường cho nông dân thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các kênh thông tin, tuyên truyền khác.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư ở nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút lao động. Hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; 

- Quan tâm cải thiện môi trường sinh thái và môi trường sinh hoạt nông thôn, chú trọng thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản thực phẩm. 

4.7 Đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho thâm canh cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản; nhu cầu nước cho phát triển công nghiệp, phục vụ đời sống dân cư... Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu.
-  Gắn việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hàng năm  với kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Đầu tư phát triển gắn với với đầu tư các chương trình, dự án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; Nâng cấp, sữa chữa các công trình thuỷ lợi để đảm bảo an toàn hồ chứa; Tiếp tục phát triển và bảo vệ vốn rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn.

- Phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là các khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng  Khu neo đậu tánh trú bão Cửa Tùng,  sửa chữa và hoàn thiện cảng cá và khu du lịch hậu cần nghề cá Cồn Cỏ để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

4.8. Tăng cương Chế biến nông sản và xúc tiến thương mại: Quy hoạch mạng lưới chế biến nông lâm thuỷ sản toàn tỉnh gắn với các vùng nguyên liệu và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Phát triển các cơ sở chế biến ở những vùng còn thiếu, những sản phẩm còn nhu cầu như: chế biến thức ăn chăn nuôi; chế biến thuỷ sản xuất khẩu; chế biến gỗ, mộc dân dụng; Rang xay cà phê hồ tiêu,… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chế biến đổi mới công nghệ để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; Hoàn chỉnh cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển chế biến nông sản, nhất là các chính sách đất đai, tín dụng, thị trường... 

5. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo điều kiện để nhân dân tự nguyện, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực; kịp thời biểu dương, vinh danh những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. 
- Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hướng dẫn sau khi có văn  bản Trung ương về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách của tỉnh; vận dụng sáng tạo, linh hoạt cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng trên địa bàn để triển khai có hiệu quả Chương trình. 

- Tích cực huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và dân sinh; cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các địa phương có điều kiện khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang, ven biển. Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng trong xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường huy động nguồn đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, HTX, doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy động hợp lý nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư địa phương.

- Tiếp tục thực hiện đề án xã, thôn nông thôn mới kiễu mẫu trên địa bàn tỉnh, các mô hình chỉnh trang nông thôn theo hướng xây dựng mô hình “ đường đẹp, nhà đẹp, vườn đẹp, thôn đẹp”; chương trình mỗi xã một sản phẩm; đề án bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

- Chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp găn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Tạo điều kiện tối đa để người dân phát huy sáng kiến thực hiện các mô hình hay, sáng tạo, có hiệu quả trong phát triển sản xuất ở nông thôn. 

- Chỉ đạo các địa phương thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo cụ thể đối với các xã đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu đạt chuẩn theo lộ trình hằng năm, các xã có số tiêu chí đạt còn thấp và các huyện đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

9. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong hệ thống mạng nội bộ cơ quan, quy trình xử lý, trình, duyệt các văn bản theo chu trình giải quyết công việc; phần mềm quản lý cán bộ, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, áp dụng chữ ký số, phần mềm theo dõi chỉ đạo... Bố trí kinh phí và nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho Chi cục để đảm bảo thực hiện các phần mềm ứng dụng có hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị, bảo đảm tinh gọn bộ máy, có cơ cấu hợp lý, năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mỗi một công chức viên chức giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm;  rà soát, hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm.

10. Kế hoạch đầu tư công:

Căn cứ các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP, số 136/2015/NĐ-CP và số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; 
Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:
Kế hoạch đầu tư công năm 2020 các chương trình, dự án thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý với tổng nguồn vốn 1.024,373 tỷ đồng. Trong đó:
- Nguồn ngân sách địa phương: 148,254 tỷ đồng; Trong đó:
+ Ngân sách địa phương do tỉnh quản lý: 117,970 tỷ đồng:
+ Vốn đối ứng trách nhiệm của địa phương: 30,284 tỷ đồng;
- Nguồn ngân sách Trung ương: 876,119 tỷ đồng; Trong đó:
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 527,177 tỷ đồng;
+ Ngân sách Trung ương đối ứng: 40,661 tỷ đồng;
+ Nguồn vốn ODA: 285,407 tỷ đồng;
+ Vay lại: 22,874 tỷ đồng.
(Chi tiết có phụ biểu đính kèm báo cáo.)
Trên đây là Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn  năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị Vụ Kế hoạch xem xét, tổng hợp vào kế hoạch chung của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

�. Nuôi tôm hai giai đoạn; Nuôi tôm theo hướng VietGAP; Nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học, Biofloc, Nuôi kết hợp Tôm - Cua, Tôm - Rong câu -  Cá và Cua; Nuôi cá rô đầu vuông; Cá điêu hồng; Cá chẽm; Cá Hồng Mỹ; Cá đối mục; Nuôi lươn trong bể xi măng không bùn,... 


�. Năm 2020, tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện các dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai đoạn tại xã Hải An (01 ha), xã Triệu Lăng (01 ha) và xã Vĩnh Thái (01 ha), hiện nay dự án đang trong quá trình thực hiện.


�. Trong đó, số tàu cá dưới 6m có 845 chiếc, chiếm 37%; từ 6m đến dưới 12m có 863 chiếc, chiếm 37,9%; từ 12m đến dưới 15m có 203 chiếc, chiếm 9%; tàu cá 15m đến dưới 24m 354 tàu, chiếm 15,5%; tàu cá trên 24m: 18 chiếc, chiếm 0,8%. Các nghề khai thác chủ yếu: nghề lưới Rê các loại có 1.775 chiếc, chiếm 77,9%; nghề lưới Vây có 116 chiếc, chiếm 5,1%; nghề Câu có 34 chiếc, chiếm 1,5%; nghề Pha xúc 18 chiếc, chiếm 0,8%; nghề lưới Chụp 10 chiếc, chiếm 0,44%; còn lại các nghề khác 355 chiếc, chiếm 15,5%. 


�. Như: nghề Lưới rê hỗn hợp, nghề Chụp mực 4 tăng gông, nghề Lồng bẫy khai thác ghẹ và ốc hương; Lưới rê khai thác cá chim, Lưới thanh ba, Lưới ba cao lườn, Lồng bẫy khai thác mực lá...;


�. Đã ứng dụng thành công máy tời thủy lực trên tàu hành nghề Lưới rê hỗn hợp và Lồng bẫy đã giảm được thời gian thu lưới, số lao động trên tàu và cải tiến được chiều cao, chiều dài của lưới từ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế giảm sức lao động; Sử dụng máy dò ngang Sonar để dò, tìm cá trên biển, thiết bị hành trình tích hợp định vị vệ tinh VX1700 để liên lạc, xác định tọa độ, vị trí khai thác thủy sản nâng cao hiệu quả quản lý đánh bắt đúng ngư trường và không xâm phạm lãnh hải của các nước khác; ứng dụng rada để quản lý ngư cụ đánh bắt trên biển để không thất lạc, mất ngư cụ cũng như nhận biết để không đâm va trong quá trình sản xuất trên biển; sử dụng đền Led để hành nghề lưới vây, chụp mực rất hiệu quả. 


�. Hiện nay, có 369 tàu cá có chiều dài trên 15m; 203 tàu cá trên 90cv thường xuyên tham gia khai thác hải sản tại các vùng biển xa; Số chuyến biển trên các vùng biển xa: năm 2017 có 386 chuyến; năm 2018 có 577 chuyến; năm 2019 có 612 chuyến; 6 tháng đầu năm 2020: 400 chuyến.
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